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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 NC46 Nguyễn Thị Nguyệt 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 1554020097

2 NC47 Nguyễn Thị Nhi 12/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020044

3 NC48 Ngô Thị Nhi 10/09/1995 Nữ Bình Thuận 1450103018

4 NC49 Trần Thị Nhung 20/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103020

5 NC50 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/1996 Nữ Bình Thuận 1454010021

6 NC51 Võ Nguyễn Hoàng Phú 22/09/1996 Nam Bình Thuận 1454010023

7 NC52 Huỳnh Thị Y Phụng 24/03/1994 Nữ Bình Thuận 1654020013

8 NC53 Phạm Thị Phước 16/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103099

9 NC54 Võ Thúy Phương 20/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450104031

10 NC55 Trần Bình Phương 05/12/1996 Nam Bình Thuận 1454010024

11 NC56 Trần Phú Quý 27/09/1996 Nam Bình Thuận 1454020021

12 NC57 Trần Phạm Phương Quyên 12/06/1995 Nữ Bình Thuận 1310103067

13 NC58 Bùi Thị Thượng Quyền 24/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020101

14 NC59 Lê Bích Đoan Sâm 12/05/1994 Nữ Bình Thuận 1310020038

15 NC60 Phạm Thị Kim Sương 22/01/1995 Nữ Bình Thuận 1450103060

16 NC61 Huỳnh Thị Thảo Sương 15/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103101

17 NC62 Nguyễn Thị Trang Tâm 20/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103046

18 NC63 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/7/1996 Nữ Bình Thuận 1450104024

19 NC64 Nguyễn Thị Ngọc Tú 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020115
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20 NC65 Nguyễn Chí Tùng 08/09/1994 Nam Bình Thuận 1354010029

21 NC66 Nguyễn Thị Bích Tuyền 03/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103115

22 NC67 Nguyễn Thị Tuyết 13/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450103034

23 NC68 Đỗ Thị Cẩm Thạch 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450103062

24 NC69 Nguyễn Thuận Thành 05/05/1996 Nam Bình Thuận 1450103064

25 NC70 Bùi Ngọc Thành 21/09/1994 Nam Bình Thuận 12101013075

26 NC71 Mai Văn Thắng 21/02/1996 Nam Bình Thuận 1450103063

27 NC72 Trần Văn Thích 09/09/1994 Nam Bình Thuận 1210103079

28 NC73 Nguyễn Thị Thiên 04/04/1996 Nữ Bình Thuận 1450103065

29 NC74 Phạm Thị Thiết 10/10/1991 Nữ Phú Yên 1010030404

30 NC75 Võ Lê Thanh Trà 09/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454010034

31 NC76 Trần Thị Hương Trang 26/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103110

32 NC77 Lê Thị Minh Trang 30/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103069

33 NC78 Trần Thị Huyền Trang 08/12/1996 Nữ Bình Định 1454010037

34 NC79 Trần Thị Ngọc Huyền Trang 20/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103112

35 NC80 Nguyễn Thị Thùy Trâm 09/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550103055

36 NC81 Huỳnh Phương Trâm 03/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103032

37 NC82 Võ Ngọc Trâm 19/11/1995 Nữ Bình Thuận 1454010035

38 NC83 Trần Thị Bảo Trân 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020112

39 NC84 Nguyễn Minh Trí 05/08/1992 Nam Đà Nẵng

40 NC85 Nguyễn Thị Thu Trinh 18/02/1995 Nữ Bình Thuận 1450103119

41 NC86 Trần Thị Mai Trinh 20/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020068

42 NC87 Nguyễn Lê Thanh Trung 04/08/1996 Nam Kiên Giang 1454020034

43 NC88 Tôn Nữ Thị Kim Truyến 28/05/1997 Nữ Ninh Thuận 1554020069

44 NC89 Nguyễn Lê Khả Uyên 22/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103074

45 NC90 Trần Thị Ngọc Uyên 16/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010080

46 NC91 Trần Thảo Uyên 31/03/1997 Nữ Đồng Nai 1554020118



47 NC92 Đỗ Quốc Vịnh 14/07/1996 Nam Bình Thuận 1454010043

48 NC93 Nguyễn Ngô Quốc Vũ 17/04/1994 Nam Bình Thuận 1550103126

49 NC94 Phạm Thị Xuân 15/06/1995 Nữ Bình Thuận 1310103040

50 NC95 Huỳnh Thị Kim Yến 19/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020038

                             ThS. Võ Khắc Trường Thi

                       CHỦ TỊCH HĐ THI

Danh sách này có 50 thí sinh


